
Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh
Đăng ký dự tuyển Ghi chú

1 Nguyễn Văn Thắng 15/10/1984 Nam SXCT 50709547 Bắc Giang

2 Dương Thị Kim Chi 10/11/1998 Nữ SXCT 10014975 Bắc Ninh

3 Nguyễn Văn Tiệp 10/10/1992 Nam SXCT 50740817 Đăk Lăk

4 Phan Huy Tùng 11/01/1990 Nam SXCT 50700324 Hà Nội

5 Bùi Phương Huyền 27/01/1990 Nữ SXCT 10017202 Hoà Bình

6 Lê Trương Đồng 26/02/1998 Nam SXCT 50122605 Kon Tum

7 Đàm Văn Vương 27/02/1997 Nam SXCT 50102815 Lạng Sơn

8 Lăng Văn Nam 20/07/2000 Nam SXCT 50706159 Lạng Sơn

9 Hoàng Xuân Lực 11/03/1986 Nam SXCT 50102819 Lạng Sơn

10 Phan Văn Huy 10/05/2001 Nam SXCT 50102810 Lạng Sơn

11 Phạm Thế Anh 26/11/1999 Nam SXCT 50110055 Nam Định

12 Ngô Kim Hải 24/12/1993 Nam SXCT 50116392 Nghệ An

13 Võ  Thị Thanh Huyền 24/09/1999 Nữ SXCT 10021510 Nghệ An

14 Vũ Đức An 05/10/2000 Nam SXCT 50727171 Nghệ An

15 Nguyễn Tất Công 19/06/1997 Nam SXCT 50116306 Nghệ An

16 Nguyễn Thành Trung 14/04/1992 Nam SXCT 50104078 Phú Thọ

17 Võ Văn Minh 25/10/1995 Nam SXCT 50119320 Quảng Bình

18 Nguyễn Tư Sơn 05/08/2000 Nam SXCT 50732019 Quảng Trị

19 Nguyễn Thanh Phương 23/03/1993 Nam SXCT 50120126 Quảng Trị

20 Võ Thị Nga 14/02/1992 Nữ SXCT 10027377 Quảng Trị

21 Ngô Văn Hưng 08/06/1999 Nam SXCT 50121105 TT Huế

22 Nguyễn Văn Thịnh 07/10/2000 Nam SXCT 50707174 Thái Nguyên

23 Hoàng Đình Thành 29/10/1994 Nam SXCT 50112858 Thanh Hóa

24 Mai Duy Tùng 17/01/1995 Nam SXCT 50112212 Thanh Hóa

25 Nguyễn Hữu Dương 06/04/1994 Nam SXCT 50112909 Thanh Hóa

26 Lê Thị Thủy 09/09/1987 Nữ SXCT 10024147 Thanh Hóa

27 Mai Thị Duyên 10/07/1987 Nữ SXCT 10025404 Thanh Hóa

28 Lê Minh Linh 15/04/1998 Nam SXCT 50723680 Thanh Hóa

29 Lê Đức Chính 12/08/1999 Nam SXCT 50112990 Thanh Hóa

30 Lê Quang Đông 23/04/2000 Nam SXCT 50112954 Thanh Hóa

31 Nguyễn Văn Tập 04/01/1994 Nam SXCT 50112726 Thanh Hóa

32 Trịnh Đình Thống 29/06/1988 Nam SXCT 50724646 Thanh Hóa

33 Nguyễn Thị Giang 09/05/1992 Nữ SXCT 10012530 Vĩnh Phúc

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 20/6/2022 

(Kèm theo Công văn số  367/TTLĐNN-TCLĐ ngày 16/6/2022 của TTLĐNN)




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































